
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1
CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây đào

- TCVĐ: Ôto và chim sẻ.

Thí nghiệm: núi lữa
phun trào.

TCDG: rồng rắn lên
mây

- Quan sát trò chuyện về
vườn hoa trong sân trường

TCVĐ:gieo hạt

-Thí nghiệm: lốc xoáy mini

TCDG: dung dăng dung dẻ

- Quan sát thời tiết mùa
xuân

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.

TUẦN 2

- Trò chuyện bé vui đón
Tết
TCVĐ: Nhảy bao bố

- Thí nghiệm: vũ điệu
màu sắc
- TCVĐ: Lá và gió.

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KPKH LQVT LQVH TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

GDTC

- Tìm hiểu khám phá
một số loài hoa

- Sắp xếp theo quy tắc -Thơ “cây đào” - Vẽ vườn hoa mùa
xuân

Nghe hát: “ Em yêu cây
xanh”

- Ném vòng.

TUẦN 2
- Tìm hiểu đặt điểm của
bánh chưng

-Ôn trong phạm vi 4 NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN



HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng công viên
cây xanh

*GÓC PHÂN VAI :

- Mở shop hoa

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu hoa.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong

chủ đề

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chợ tết quê em

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây triễn lãm hoa

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Mỗi vật được đựng
trong một hộp phù hợp

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: Chữ b, đ

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Nổi và chìm

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng.

- Nêu gương cuối ngày

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ HUỲNH HẬU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây đào

- TCVĐ: Ôto và chim sẻ.

Thí nghiệm: núi lữa
phun trào.

TCDG: rồng rắn lên
mây

- Quan sát trò chuyện về
vườn hoa trong sân trường

TCVĐ:gieo hạt

-Thí nghiệm: lốc xoáy mini

TCDG: dung dăng dung dẻ

- Quan sát thời tiết mùa
xuân

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.

TUẦN 2

- Trò chuyện bé vui đón
Tết
TCVĐ: Nhảy bao bố

- Thí nghiệm: vũ điệu
màu sắc
- TCVĐ: Lá và gió.

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KPKH LQVH TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

GDTC LQVT

- Tìm hiểu khám phá
một số loài hoa

-Thơ “cây đào” - Vẽ vườn hoa mùa
xuân

Nghe hát: “ Em yêu cây
xanh”

- Ném vòng. -Sắp xếp theo quy tắc

TUẦN 2

- Tìm hiểu đặt điểm của
bánh chưng

-Truyện “sự tích mùa
xuân”

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng công viên
cây xanh

*GÓC PHÂN VAI :

- Mở shop hoa

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu hoa.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong

chủ đề



TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chợ tết quê em

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây triễn lãm hoa

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Mỗi vật được đựng
trong một hộp phù hợp

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: Chữ b, đ

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Nổi và chìm

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng.

- Nêu gương cuối ngày

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN HỒNG PHÚC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3
CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây đào

- TCVĐ: Ôto và chim sẻ.

Thí nghiệm: núi lữa
phun trào.

TCDG: rồng rắn lên
mây

- Quan sát trò chuyện về
vườn hoa trong sân trường

TCVĐ:gieo hạt

Thí nghiệm: lốc xoáy mini

TCDG: dung dăng dung dẻ

- - Quan sát thời tiết mùa
xuân

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.

TUẦN 2

- Trò chuyện bé vui đón
Tết
TCVĐ: Nhảy bao bố

- Thí nghiệm: vũ điệu
màu sắc
- TCVĐ: Lá và gió.

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KPKH TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

GDTC LQVH LQVT

- Tìm hiểu khám phá
một số loài hoa

- Vẽ vườn hoa
mùa xuân

Nghe hát: “ Em yêu cây
xanh”

- Ném vòng. Thơ “cây đào” - sắp xếp theo quy tắc

TUẦN 2
- Tìm hiểu đặt điểm của
bánh chưng

- Tô màu mâm ngũ quả

-Dạy hát “bánh chưng
xanh”

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng công viên
cây xanh

*GÓC PHÂN VAI :

- Mở shop hoa

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu hoa.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong

chủ đề



TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chợ tết quê em

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây triễn lãm hoa

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Mỗi vật được đựng
trong một hộp phù hợp

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

Tạo hình ngoài tiết học theo
chủ đề

- LQCC: Chữ b, đ

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Nổi và chìm

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng.

- Nêu gương cuối ngày

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN NGỌC HOÀI THƯƠNG



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 4

CHỦ ĐỀ: XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 2 tuần. Từ ngày 29/01/2024 đến 09/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây đào

- TCVĐ: Ôto và chim sẻ.

Thí nghiệm: núi lữa
phun trào.

TCDG: rồng rắn lên
mây

- Quan sát trò chuyện về
vườn hoa trong sân trường

TCVĐ:gieo hạt

-Thí nghiệm: lốc xoáy mini

TCDG: dung dăng dung dẻ

- Quan sát thời tiết mùa
xuân

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ.

TUẦN 2

- Trò chuyện bé vui đón
Tết
TCVĐ: Nhảy bao bố

- Thí nghiệm: vũ điệu
màu sắc
- TCVĐ: Lá và gió.

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KPKH GDTC LQVH LQVT TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

- Tìm hiểu khám phá
một số loài hoa

-Ném vòng -Thơ “cây đào” - Sắp xếp theo quy tắc - Vẽ vườn hoa mùa
xuân

Nghe hát: “ Em yêu cây
xanh”

TUẦN 2

- Tìm hiểu đặt điểm của
bánh chưng

- Lăn bóng NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng công viên
cây xanh

*GÓC PHÂN VAI :

- Mở shop hoa

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu hoa.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong

chủ đề



TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Chợ tết quê em

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây triễn lãm hoa

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

- Mỗi vật được đựng
trong một hộp phù hợp

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

-Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề

- LQCC: Chữ b, đ

- Nêu gương cuối ngày

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Nổi và chìm

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết cảm
ơn khi được thưởng.

- Nêu gương cuối ngày

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

NGHỈ TẾT NGUYÊN
ĐÁN

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ QUÁCH THỊ YẾN
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